
UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP &PTNT 
 

Số:          /PNN-TT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     
 

Lương Tài, ngày       tháng 01 năm 2024 

V/v rà soát các cơ sở có nhu cầu cấp  

mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói  

trên địa bàn huyện 

 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 

 

Căn cứ Công văn số 13/CCTTBVTV-KT ngày 10/01/2024 của Chi cục Trồng 

trọt và BVTV tỉnh Bắc Ninh V/v rà soát các cơ sở có nhu cầu cấp mã số vùng trồng, cơ 

sở đóng gói trên địa bàn tỉnh. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng 

hợp các cơ sở sản xuất trồng trọt có nhu cầu cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói 

phục vụ nội tiêu và xuất khẩu (theo mẫu biểu đính kèm). 

Văn bản đề nghị cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói gửi về Phòng Nông 

nghiệp và PTNT trước ngày 25/01/2024 để tổng hợp, báo cáo Chi cục Trồng trọt và 

BVTV tỉnh Bắc Ninh. 

Vậy, Phòng Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ông Vũ Văn Hào - PCT UBND huyện (b/c); 

- Trung tâm DVNN huyện (p/h); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

  

 

 

 

Phạm Xuân Sản 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1: Mẫu tờ khai đối với vùng trồng phục vụ nội tiêu 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

................, ngày.......tháng........năm....... 

 

GIẤY ĐĂNG LÝ CẤP/CẤP LẠI MÃ SỐ VÙNG TRỒNG 
 

Kính gửi:...................................................... 

 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số:............................................................ 

Người đại diện:....................................................................................................... 

Địa chỉ của tổ chức/cá nhân:................................................................................... 

Địa chỉ vùng trồng 1: ............................................................................................. 

Mã số doanh nghiệp/ số căn cước công dân 2: ........................................................ 

Điện thoại:.................................. Email:.................................................................. 

2. Tổng diện tích của cơ sở (ha): ............................................................................. 

3. Diện tích canh tác (ha): ....................................................................................... 

4. Lý do (đối với trường hợp cấp lại)3: ..................................................................... 

5. Thông tin về vùng trồng:  

 

TT 

Vị trí, tọa 

độ điểm 

sản xuất4 

Đối tượng 

cây trồng5 

Diện 

tích (ha) 

Sản lượng 

dự kiến (tấn) 

Hình thức 

canh tác 6 

Tiêu 

chuẩn áp 

dụng7 

Thị 

trường 

dự kiến 

tiêu thụ 

1        
2        
....        

 

6. Tài liệu kèm theo 

 
Tổ chức, cá nhân 

(ký tên, đóng dấu) 
 

 
1 Ghi cụ thể đến thôn, xã, huyện của vùng trồng 
2 Kèm theo bản chụp căn cước công dân/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3 Trường hợp thay đổi thông tin về vùng trồng: ghi cụ thể thông tin thay đổi (thông tin đã cấp và 

thông tin thay đổi) đối với các thông tin có trong mục 5. 
4 Việc xác định vị trí, tọa độ các điểm sản xuất sẽ được hướng dẫn theo phần mềm cấp, quản lý 

mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng. 
5 Ghi cụ thể cây trồng, giống cây trồng, cây trồng chính (có diện tích lớn nhất) đối với trường 

hợp vùng trồng có từ 2 cây trồng trở lên. 
6 Canh tác ngoài trời/trồng trong nhà kính, nhà lưới/thủy canh  
7 Ghi cụ thể các tiêu chuẩn đang áp dụng. Ví dụ: VietGAP, GlobalG.A.P, PGS,... Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết sản xuất nông sản an toàn theo quy định. 

 



Phụ lục 2: Mẫu tờ khai kỹ thuật đối với vùng trồng phục vụ xuất khẩu 

 
 

Tên đơn vị đăng ký CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                     

                    ............, ngày......tháng........năm........ 

 

 

TỜ KHAI KỸ THUẬT 
(VÙNG TRỒNG XUẤT KHẨU) 

 

- Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số:........................................................... 

Tên tiếng Anh:......................................................................................................... 

 Người đại diện:.............................................................................................. 

 Địa chỉ: .......................................................................................................... 

 Mã số doanh nghiệp/ Căn cước công dân:..................................................... 

 Điện thoại:...................... Fax:.................... Email:........................................ 

- Tên vùng trồng:............................................................................................... 

Tên tiếng Anh:......................................................................................................... 

 Mã số vùng trồng (nếu có):..................................................................... 

 Địa chỉ vùng trồng:.................................................................................. 

 Địa chỉ vùng trồng (tiếng Anh):............................................................... 

 Diện tích: .............ha      Số hộ tham gia:................(hộ sản xuất) 

 Thông tin về sản lượng trung bình của 3 năm gần nhất:................(tấn/ha/năm) 

 (Trường hợp cho trái năm đầu thì ghi sản lượng dự kiến) 

 Thị trường xuất khẩu đề nghị cấp hoặc duy trì mã số:.................................. 

 Thị trường xuất khẩu đề nghị cấp mã số bổ sung:......................................... 

 Mã số vùng trồng xuất khẩu (nếu có):....................................................... 

 Giấy chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP, hoặc tương đương): 

 Tên chứng nhận:..................   Có               Không      

 Tên sinh vật gây hại đã phát hiện:.................................................................... 

- Tài liệu kèm theo: 

 Danh sách các hộ nông dân trong vùng trồng kèm diện tích và sự đồng thuận tham 

gia, vùng trồng cử đại diện tham gia. 

 Bản sao chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP, hoặc tương đương) (nếu có). 

 Nhật ký canh tác (3 tháng gần nhất). 

 Chúng tôi cam đoan thông tin trong tờ khai, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân 

thủ các quy định của pháp luật. 

 Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp/duy trì mã số vùng trồng./. 

 

Tổ chức, cá nhân 
(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 
 



Phụ lục 3: Mẫu tờ khai kỹ thuật đối với cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu 
 

 

Tên đơn vị đăng ký CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                    

                         ............, ngày......tháng........năm........ 

 
 

 

TỜ KHAI KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÓNG GÓI 

 
- Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số:........................................................... 

Tên tiếng Anh:......................................................................................................... 

 Người đại diện:.............................................................................................. 

 Địa chỉ: .......................................................................................................... 

 Mã số doanh nghiệp/ Căn cước công dân:..................................................... 

 Điện thoại:...................... Fax:.................... Email:........................................ 

- Tên cơ sở đóng gói:............................................................................................... 

Tên tiếng Anh:......................................................................................................... 

 Mã số cơ sở đóng gói (nếu có):..................................................................... 

 Địa chỉ cơ sở đóng gói:.................................................................................. 

 Địa chỉ cơ sở đóng gói (tiếng Anh):............................................................... 

 Diện tích: .............m2       Công suất đóng gói tối đa/ngày:...........(tấn/ngày) 

 Sản phẩm đăng ký đóng gói:.......................................................................... 

 Sản phẩm đăng ký đóng gói (bổ sung):.......................................................... 

 Thị trường xuất khẩu đề nghị cấp hoặc duy trì mã số:.................................. 

 Thị trường xuất khẩu đề nghị cấp mã số bổ sung:......................................... 

 Mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu (nếu có):....................................................... 

 Giấy chứng nhận (HACCP/GMP/ISO 9001/ISO 22000 hoặc tương đương): 

 Tên chứng nhận:..................   Có               Không     

- Tài liệu kèm theo: 

 Thông tin cá nhân của tổ chức/cơ sở đóng gói. 

 Bản vẽ chi tiết mặt bằng cơ sở đóng gói (bản sao). 

 Quy trình đóng gói (SOP), sơ đồ và diễ giải quy trình vận hành cơ sở đóng gói. 

 Bản sao chứng nhận (HACCP/GMP/ISO 9001/ISO 22000) của CSĐG (nếu có). 

 Hồ sơ, tài liệu, phương án truy xuất nguồn gốc, Vệ sinh, Bảo vệ môi trường, PCCC... 

 Chúng tôi cam đoan thông tin trong tờ khai, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân 

thủ các quy định của pháp luật. 

 Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp/duy trì mã số cơ sở đóng gói./. 

         

          Tổ chức, cá nhân 
            (ký tên, đóng dấu) 
 

 



       Phụ lục 4: 

 
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, THỊ TRẤN ............ 

 

 

DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT CÓ NHU CẦU CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG 
 

 

STT Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ 
Loại sản 

phẩm 

Diện tích vùng 

trồng (m2) 
Điện thoại 

Chú 

thích 

       

       

 

 

            

                   Người tổng hợp 
................, ngày     tháng       năm 2024 

UBND XÃ (THỊ TRẤN) ...................... 
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